
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LINH ĐAN TOÀN CẦU

0108065813

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

2. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,...

0321

3. Khai thác thuỷ sản biển
Chi tiết: Thu nhặt các loại sinh vật biển dùng làm nguyên liệu 
như: ngọc trai tự nhiên, hải miên, yến sào, san hô và tảo

0311

4. Tái chế phế liệu 3830

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Bốc xếp hàng hóa 5224

8. Lập trình máy vi tính 6201

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản

6820

11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

12. Sản xuất than cốc 1910

13. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

14. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại cấm)

2011

15. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LINH ĐAN TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH DAN GLOBAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LINH DAN GLOBAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ thuốc

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ tranh, ảnh 
và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;

8559

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

24. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

29. Bán buôn tổng hợp 4690

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

31. Quảng cáo 7310

32. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

33. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000
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34. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

35. Bán buôn đồ uống 4633

36. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1701

37. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

38. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm Bán buôn dụng cụ y tế Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

40. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn chuyển giao công nghệ Xúc tiến chuyển giao 
công nghệ

7490

42. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục
Các trung tâm ngoại ngữ, tin học
Tư vấn du học

8560

43. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(trừ loại Nhà nước cấm)

3822

44. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

45. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

46. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, 
cúc la mã);
Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các 
thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ;

1079

47. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

48. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

49. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

50. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; - 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; - Sản xuất hương các loại…

2029

51. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250
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9.000.000.000 VNĐ

52. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

53. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Kinh 
doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô

4932

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

55. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

56. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

57. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép - Bán buôn kim loại khác - Bán 
buôn quặng kim loại (đồng, chì, nhôm)

4662

58. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

59. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

60. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

61. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

62. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 025419551

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2.6 Lô A c/c 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 2.6 Lô A c/c 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

NGUYỄN XUÂN HIỀN Nữ
30/08/1983 Kinh Việt Nam

23/03/2011 Công an TP Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 20/11/2017 đến ngày 20/12/2017



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025419551
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2.6 Lô A c/c 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 2.6 Lô A c/c 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HIỀN Nữ

30/08/1983 Kinh Việt Nam

23/03/2011 Công an TP Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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